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TỜ TRÌNH

Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh,

thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú

và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành


I. Cơ sở pháp lý:

- Thực hiện Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng thực hiện Nghị định số 91/2005/NĐ-CP;

- Căn cứ Văn bản số 6016/UBND-VX ngày 29/7/2009 và Văn bản số 7973/UBND-VX ngày 01/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển các đề án: Điều chỉnh, sửa đổi, đặt mới tên đường ở thị xã Long Khánh; đặt tên đường ở thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc; đặt tên đường ở thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú; đặt tên đường và công trình công cộng ở thị trấn Long Thành - huyện Long Thành thành đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Căn cứ Văn bản số 299/TB-HĐND ngày 30/9/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông báo kết quả hội nghị liên tịch về nội dung chương trình kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII; trong đó có thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi, đặt mới tên đường thị xã Long Khánh; thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành;

- Việc điều chỉnh, sửa đổi đặt mới tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành là cần thiết cho yêu cầu quản lý kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, thông tin liên lạc của nhân dân; đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

II. Quy trình xây dựng Đề án:

- Đề án được xây dựng từ cơ sở (thị xã Long Khánh, các thị trấn Gia Ray, Tân Phú, Long Thành), được Ban Chỉ đạo đặt, đổi tên đường của huyện, thị xã thông qua, tham khảo ý kiến các Ban Đảng, đoàn thể chính trị cấp huyện; lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân thị xã, thị trấn, các xã, phường, ấp, khu phố ở địa phương.
- Hội đồng Tư vấn về việc đặt, đổi tên đường của tỉnh đã tổng hợp và xây dựng thành các đề án đặt đổi tên đường của tỉnh. Đề án của tỉnh được Hội đồng Tư vấn lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng; lấy ý kiến của các Ban Đảng của tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, ý kiến của UBND huyện, thị xã và được Sở Tư pháp Đồng Nai thẩm định.

Trên cơ sở này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình các đề án nêu trên để xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 18 khóa VII như sau:

I. Điều chỉnh, sửa đổi, đặt mới tên đường ở thị xã Long Khánh:

1. Các tuyến đường giữ nguyên tên: 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giữ nguyên 14 tên đường, trong đó 01 danh nhân thuộc thời kỳ cổ đại Việt Nam; 01 danh nhân thời kỳ cổ đại Trung Hoa; 04 danh nhân lịch sử thời kỳ trung đại và 08 danh nhân lịch sử văn hóa thuộc thời kỳ cận hiện đại.

Gồm: Hùng Vương, Khổng Tử, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Nguyễn Trường Tộ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và Hoàng Diệu.

Đây là 14 tuyến đường có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hóa của địa phương và đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Tên các tuyến đường có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, các danh nhân được đặt tên là nhân vật tiêu biểu của lịch sử.

2. Các tuyến đường giữ nguyên tên có điều chỉnh chiều dài theo quy hoạch:

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giữ nguyên 08 tên đường, nhưng có điều chỉnh chiều dài theo quy hoạch, trong đó 01 đường mang tên sự kiện cách mạng thời hiện đại; 01 đường mang tên tổ chức từ thiện Quốc tế; 02 đường mang tên lãnh tụ cách mạng; 01 đường mang tên danh nhân lịch sử thời cổ đại; 01 đường mang tên danh nhân hiện đại; 02 anh hùng lịch sử thời cận đại, hiện đại. 
Gồm: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tri Phương, Thích Quảng Đức, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hồng Thập Tự và Trần Phú.

Đây là 08 tuyến đường đã có tên ổn định phù hợp với các nguyên tắc đặt tên đường. Tuy nhiên, các phần đường nối tiếp (đã được xây dựng hoàn chỉnh, hoặc được quy hoạch chuẩn bị xây dựng dài hơn) của các đường này chưa có tên chính thức, mà thường được gọi là “Nối dài” của các tên đường có sẵn. 

3. Các đường đổi tên: 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh đổi tên 03 tuyến đường gồm:

3.1. Đường Huỳnh Quang Tiên đổi thành đường Nguyễn Thị Minh Khai.

- Lý do: Hiện nay chưa rõ về nhân thân của Huỳnh Quang Tiên (theo quy chế đặt tên, đổi tên đường, những nhân vật chưa rõ ràng về lịch sử thì chưa xem xét đặt tên cho đường phố). Đường này nằm trong cụm đường mang tên các nhà hoạt động cách mạng cùng thời với Nguyễn Thị Minh Khai như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh.

3.2. Đường Nguyễn Văn Bé đổi thành đường Hồ Thị Hương.

- Lý do: Nguyễn Văn Bé quê ở Tiền Giang, có thời gian hoạt động cách mạng và bị địch bắt. Hiện nay chưa rõ nhân thân (theo quy chế đặt tên, đổi tên đường, những nhân vật chưa rõ ràng về lịch sử thì chưa xem xét đặt tên cho đường phố). Liệt sỹ Hồ Thị Hương, nguyên là đội viên an ninh mật của Đội trinh sát Long Khánh, đã hy sinh tại Long Khánh khi đang làm nhiệm vụ, được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1978. Đường này có quy mô lớn, lại nằm trong cụm đường mang tên các đồng chí Lãnh đạo cách mạng địa phương, gần với khu vực hoạt động cách mạng trước đây của liệt sỹ Hồ Thị Hương.

3.3. Đường Nguyễn Trãi đổi thành đường Lý Nam Đế.

- Lý do: Đường này giao với đường Hùng Vương. Nằm trong cụm đường gồm nhiều đường mang tên các vị vua có công dựng nước, giữ nước như Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng (các đường giữ nguyên tên). Nguyễn Trãi là nhà chính trị, tư tưởng, quân sự lớn được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới, sẽ đặt cho một đường khác phù hợp hơn (đường 908 và 908 nối dài).

4. Các đường đặt tên mới:

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 48 tên đường đặt mới, trong đó có:

4.1. Hai mươi mốt (21) đường đặt tên danh nhân lịch sử, văn hóa dân tộc gồm: Trần Nhân Tông, Thành Thái, Hàm Nghi, Duy Tân, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Trần Quang Diệu, Mạc Đỉnh Chi, Tô Hiến Thành, Phạm Ngũ Lão, Lý Thái Tổ, Phan Huy Chú, Lê Hữu Trác, Lương Thế Vinh, Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An, Đào Trí Phú, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Trần Thượng Xuyên và Nguyễn Hữu Cảnh.

4.2. Mười chín (19) đường đặt tên những người lãnh đạo, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gồm: Nguyễn Chí Thanh, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Châu Văn Liêm, Ngô Gia Tự, Hà Huy Giáp, Lý Tự Trọng, Phạm Thế Hiển, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch, Trần Huy Liệu, Võ Duy Dương, Lương Định Của, Lê Hồng Phong, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Văn Trỗi.

4.3. Sáu (06) đường mang tên danh nhân, người lãnh đạo, tham gia hoạt động cách mạng ở Đồng Nai và của địa phương Long Khánh gồm: Huỳnh Văn Nghệ, Trần Văn Thi, Lê Văn Vận, Phạm Lạc, Lê A và Điểu Xiển.

4.4. Hai (02) đường mang tên sự kiện cách mạng gồm: 09 tháng 4 (ngày mở đầu chiến dịch Xuân Lộc giải phóng thị xã Long Khánh) và 21 tháng 4 (ngày giải phóng hoàn toàn thị xã Long Khánh).

II. Đặt tên đường ở thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc:

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 57 tên đường đặt mới, trong đó:

 1. Có 11 đường hướng Nam Bắc gồm: 
Hùng Vương, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Nguyễn Huệ, Trương Công Định và Trần Quốc Tuấn. 

Đây là những danh nhân có công trong việc dựng nước, mở đất giành độc lập dân tộc, từ Quốc tổ Hùng Vương đến các vị Vua anh minh trong lịch sử. Việc đặt tên đường theo trục Nam - Bắc như trên có ý nghĩa tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân có công với đất nước (hướng từ Nam ra Bắc), với vùng đất mới khai mở Nam bộ nói chung, thị trấn Gia Ray nói riêng (theo tuyến lịch đại).

2. Có 18 đường hướng Đông Tây gồm: 12 đồng chí lãnh đạo cách mạng ở Trung ương và 6 ở địa phương
Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Văn Bang, Huỳnh Văn Nghệ, Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự, Lê Văn Vận, Điểu Xiển, Phạm Lạc, Hoàng Đình Thương, Đinh Quang Ân và Huỳnh Thiện Nghệ.

3. Các đường nhánh: Gồm 28 đường, trong đó:
- Có 3 sự kiện cách mạng, địa danh lịch sử: 09 tháng 4, 21 tháng 3, Chi Lăng.

- Có 6 người là liệt sỹ cách mạng: Võ Thị Sáu, Hồ Thị Hương, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Lê A, Hoàng Văn Thụ.

- Có 19 danh nhân lịch sử văn hóa thời trung đại, cận đại: Hoàng Diệu, Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Ngô Thì Nhậm, Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Trường Tộ, Phan Văn Trị, Trần Quang Diệu, Trương Vĩnh Ký, Võ Trường Toản, Nguyễn An Ninh, Lê Quý Đôn, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế.

III. Đặt tên đường ở thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú: 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 30 tên đường đặt mới, trong đó có:

1. Đường hiện hữu đề nghị đặt tên mới gồm 12 đường:

- Có 01 là danh nhân văn hóa thế giới: Nguyễn Tất Thành.
- 05 danh nhân thời kỳ trung đại: Nguyễn Hữu Cảnh, Chu Văn An, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thượng Hiền, Trịnh Hoài Đức.

- 04 danh nhân thời hiện đại: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu và Phạm Ngọc Thạch.

- 2 địa danh: Tà Lài và Trà Cổ.

2. Đường trong quy hoạch đề nghị đặt tên mới gồm 18 đường:

- Có 01 danh nhân thời cổ đại: Hùng Vương.

- 10 danh nhân lịch sử văn hóa thời trung đại: Lê Đại Hành, Trần Thượng Xuyên, Trần Quốc Toản, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Phan Văn Trị, Lý Thường Kiệt, Trương Công Định, Lê Quý Đôn, Mạc Đỉnh Chi.

- 07 danh nhân thời cận hiện đại: Nguyễn Tri Phương, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Chí Thanh, Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Cừ.

Đây là những địa danh gắn liền với địa phương, mang tính truyền thống (Tà Lài, Trà Cổ); những danh nhân lịch sử, văn hóa; những người yêu nước; những nhà hoạt động cách mạng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, có những cống hiến xuất sắc cho dân tộc trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội... đã mất và được lịch sử công nhận.

IV. Đặt tên đường và công trình công cộng ở thị trấn Long Thành - huyện Long Thành:

1. Đường giữ nguyên tên: 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giữ nguyên 02 tên đường gồm: Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn An Ninh.

Đây là 02 con đường có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hóa của địa phương và đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Tên 02 tuyến đường này có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, các danh nhân được đặt tên là nhân vật tiêu biểu của lịch sử. Việc giữ lại tên 02 đường này là hợp lý, hợp với lòng dân, không làm xáo trộn trong quá trình đặt tên đường và công trình công cộng tại thị trấn Long Thành - huyện Long Thành.

2. Đường đề nghị đặt tên mới: 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 63 tên đường đặt mới, trong đó có:

2.1. Đường hiện hữu đặt tên mới gồm 42 đường:

- Trong đó có 22 danh nhân nhà hoạt động cách mạng thời hiện đại:
Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Trần Phú, Võ Thị Sáu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Hà Huy Giáp, Nguyễn Văn Cừ, Tạ Uyên, Trần Văn Trà, Nguyễn Văn Trị, Hoàng Minh Châu, Hoàng Tam Kỳ, Nguyễn Văn Ký, Huỳnh Văn Lũy, Trịnh Văn Dục và Ngô Hà Thành. 

- 20 danh nhân lịch sử văn hóa thời trung đại:
Nguyễn Hữu Cảnh, Chu Văn An, Lý Thái Tổ, Lê Quang Định, Trần Quốc Toản, Trần Thượng Xuyên, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Lê Lai, Trần Quang Khải, Nguyễn Trung Trực, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Lê Đại Hành, Lý Nam Đế, Lý Thái Tông, Trần Quang Diệu, Trần Nhân Tông và Phan Bội Châu.
2.2. Đường quy hoạch đề nghị đặt tên mới gồm 21 đường:

- Trong đó có 07 danh nhân, nhà hoạt động cách mạng thời hiện đại: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Hải, Vũ Hồng Phô, Trần Văn Ơn, Phạm Văn Thuận và Nguyễn Thị Định 

- 13 danh nhân lịch sử văn hóa thời trung đại: Quang Trung, Nguyễn Du, Ngô Sĩ Liên, Chu Văn An, Thành Thái, Bùi Hữu Nghĩa, Lê Quý Đôn, Lý Thường Kiệt, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân và Đinh Bộ Lĩnh.

- Một sự kiện cách mạng: Cách Mạng Tháng Tám.

Đây là những danh nhân lịch sử, văn hóa; những người yêu nước; những nhà hoạt động cách mạng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, có những cống hiến xuất sắc cho dân tộc trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội... đã mất và được lịch sử công nhận.
3. Công trình công cộng

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc đặt tên 01 công trình công cộng là công viên 28 tháng 4 - ngày giải phóng huyện Long Thành (khu vườn dầu trung tâm huyện). 

Trên đây là tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại thị xã Long Khánh; thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến./.
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